
   

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN HÒA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:         /QĐ-UBND Tân Hòa, ngày 11 tháng 7 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách và kết quả thực hiện các hoạt 

động tài chính khác năm 2023, thuyết minh quyết toán ngân sách và kết quả 

thực hiện các hoạt động tài chính khác năm 2023 của xã Tân Hòa 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HÒA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi,bổ sung 

một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2019;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số  343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số: 11/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của Hội đồng nhân dân xã 

Tân Hòa về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách và kết quả thực hiện các hoạt động 

tài chính khác năm 2023 xã Tân Hòa; 

Xét đề nghị của Công chức Tài chính- kế toán xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách và kết quả thực hiện các hoạt 

động tài chính khác năm 2023; thuyết minh quyết toán ngân sách và kết quả thực hiện 

các hoạt động tài chính khác năm 2023 của xã Tân Hòa. 

(theo các biểu kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa, Công chức Tài chính- kế toán tổ 

chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân huyện; 

- Phòng Tài chính- KH huyện; 

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- Cơ quan của các đoàn thể ở xã; 

- Các trưởng xóm trong xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đào Văn Trung 



 

THUYẾT MINH  

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT 

ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023 XÃ TÂN HOÀ 

Thực hiện Nghị quyết số: 11/NQ-HĐND ngày 10/7/2024 của Hội đồng nhân dân 

xã Tân Hòa về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách và kết quả thực hiện các hoạt động 

tài chính khác năm 2023 xã Tân Hòa. 

UBND xã thuyết minh quyết toán ngân sách xã năm 2023 như sau: 

A. TỔNG HỢP THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ 

  

Nội dung Số tiền ( đồng) 

I. Tổng thu ngân sách xã  10.413.673.095 

1. Thu cân đối 185.365.532 

2. Thu trợ cấp 8.394.212.700 

3. Thu kết dư 66.838.618 

4. Thu chuyển nguồn 1.430.256.245 

II. Tổng chi ngân sách xã 10.394.542.858 

1. Chi thường xuyên 6.590.890.879 

2. Chi đầu tư phát triển 3.314.927.600 

3. Chi chuyển nguồn 382.724.379 

III. Kết dư ngân sách xã 19.130.237 

B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN  

1. Thu ngân sách  

* Thu ngân sách xã:  

Tổng thu ngân sách xã năm 2022 là: 10.413.673.095 đồng đạt 102,91% so với 

kế hoạch giao. Trong đó thu cân đối ngân sách là: 185.365.532đồng đạt 110,3% so với 

kế hoạch giao. Chi tiết như sau: 

- Thu thuế GTGT : 50.352.044 đồng đạt 104,4 %  

- Lệ phí môn bài: 7.600.000 đồng đạt 108,6% 

- Phí, lệ phí: 51.950.500 đồng đạt 94,5%  

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt  2.953.383 đồng đạt 295,3% 

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 17.985.567đồng 

- Thu khác: 43.000.000 đạt 95,5%  

- Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên: 8.394.212.700 đồng. trong đó:  

+ Thu trợ cấp cân đối: 5.567.000.000 đồng. 

+ Thu trợ cấp có mục tiêu: 2.827.212.700 đồng. 



 

2. Chi ngân sách  

Tổng chi ngân sách xã: 10.394.542.858 đồng. Trong đó:  

- Chi đầu tư phát triển: 3.314.927.600 đồng 

- Chi thường xuyên: 6.590.890.879đồng  

- Chi chuyển nguồn ngân sách: 382.724.379 đồng. Chi tiết như sau: 

+ Chi chuyển nguồn vốn sự nghiệp CTMTQG Phát triển kinh tế- xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023(Hỗ trợ chuyển đổi nghề): 40.000.000 

đồng. 

+ Chi chuyển nguồn vốn sự nghiệp CTMTQG Phát triển kinh tế- xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022( Nước sinh hoạt phân tán): 17.000.000 

đồng. 

+ Chi chuyển nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện CTMTQG Phát triển kinh 

tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022( Hỗ trợ nhà ở): 

193.000.000 đồng. 

+ Chi chuyển nguồn từ nguồn vượt thu năm 2023: 12.155.879 đồng, trích 70% 

để cải cách tiền lương. 

+ Chi chuyển nguồn chế độ chính sách đối với cán bộ nghỉ theo Nghị quyết số 

18/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên, ông Hoàng Văn Hoà: 120.568.500 đồng. 

3. Kết dư ngân sách: 19.130.237 đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND XÃ TÂN HÒA Biểu số 116/CK TC-NSNN 

    

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023 

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 

   Đơn vị:  đồng 

NỘI DUNG QUYẾT TOÁN NỘI DUNG CHI QUYẾT TOÁN 

TỔNG SỐ THU 10.413.673.095 TỔNG SỐ CHI 10.394.542.858 

I. Các khoản thu xã 

hưởng 100% 
431.950.500 

I. Chi đầu tư phát 

triển 
3.314.927.600 

II. Các khoản thu phân 

chia theo tỷ lệ (1) 
90.415.042 

II. Chi thường 

xuyên 
7.079.615.258 

III. Thu bổ sung  8.394.212.700 III. Chi chuyển 

nguồn của ngân 

sách xã sang năm 

sau (nếu có) 

  

- Bổ sung cân đối 5.567.000.000 

- Bổ sung có mục tiêu 2.827.212.700 

IV. Thu kết dư ngân 

sách năm trước 
66.838.608 

IV. Chi nộp trả 

ngân sách cấp trên 
  

V. Thu viện trợ       

VI. Thu chuyển nguồn 

từ năm trước sang của 

ngân sách xã (nếu có) 

1.430.256.245     

Kết dư ngân sách 19.130.237     

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã 

hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có phân chia theo tỷ lệ 

phần trăm (%) cho xã  

 



 

UBND XÃ TÂN HOÀ 

 Biểu số 117/CK TC-NSNN 

                     
  QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023       

  (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)       

          

                    Đơn vị tính: đồng       

  

Nội dung Dự toán 

  
Quyết toán 

  
So sánh (%) 

  
 

Thu NSNN 

  
Thu NSX 

  
Thu NSNN 

  
Thu NSX 

Thu NSNN 

  

Thu 

NSX 

  

  

A 1 2 3 4 5 6   

Tổng số thu 10.149.372.553 10.119.372.553 10.542.059.758 10.413.673.095 101,43 100,46   

I. Các khoản thu 100% 100.000.000 100.000.000 431.950.500 431.950.500 96,63 96,63   

- Phí, lệ phí 55.000.000 55.000.000 51.950.500 51.950.500 94,46 94,46   

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác 
           

  

- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp               

- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định               

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở 

hữu của nhà nước theo quy định 
            

  

- Đất nhà nước giao               

 - Đất được nhà nước công nhận quyền sử 

dụng đất 
            

  

- Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa               

- Đóng góp của nhân dân theo quy định     337.000.000 337.000.000       

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá 

nhân 
            

  



- Thu khác 45.000.000 45.000.000 43.000.000 43.000.000 95,56 95,56   

- Thu khoản thu năm trước              

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 

phần trăm (%) 
98.000.000 68.000.000 218.801.705 90.415.042 223,27 132,96 

  

1. Các khoản thu phân chia 8.000.000 8.000.000 46.524.516 28.538.950 581,56 356,74   

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000.000 1.000.000 2.953.383 2.953.383 295,34 295,34   

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ 

gia đình 
           

  

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh 

doanh 
7.000.000 7.000.000 7.600.000 7.600.000 108,57 108,57 

  

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 0 0 35.971.133 17.985.567      

2. Các khoản thu phân chia khác do cấp 

tỉnh quy định 
90.000.000 60.000.000 172.277.189 61.876.092 191,42 103,13 

  

- Thuế giá trị gia tăng 60.000.000 60.000.000 64.454.256 61.876.092 107,42 103,13   

- Thuế TNDN              

- Thuế thu nhập cá nhân 30.000.000   107.822.933   359,41    

III. Thu viện trợ không hoàn lại trực 

tiếp cho xã (nếu có) 
           

  

IV. Thu chuyển nguồn 1.430.256.245 1.430.256.245 1.430.256.245 1.430.256.245 100 100   

V. Thu kết dư ngân sách năm trước 66.838.608 66.838.608 66.838.608 66.838.608 100 100   

VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 8.454.277.700 8.454.277.700 8.394.212.700 8.394.212.700 99 99   

- Bổ sung cân đối ngân sách 5.567.000.000 5.567.000.000 5.567.000.000 5.567.000.000 100 100   

- Bổ sung có mục tiêu 2.887.277.700 2.887.277.700 2.827.212.700 2.827.212.700 98 98   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HÒA 

 

Biểu số 118/CK TC-NSNN 

                               
  QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023             

  (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)             

                                                              

                                Đơn vị tính: đồng   

  
Khoản mục Dự toán 

  
  

Quyết toán 

  
  

So sánh (%) 

  
  

 
Tổng số 

  
ĐTPT 

  
TX 

  
Tổng số 

  
ĐTPT 

  
TX 

  
Tổng số 

  
ĐTPT 

  

TX 

  
  

A 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

  

TỔNG CHI 10.477.372.553 3.314.927.600 7.162.444.953 10.394.542.858 3.314.927.600 7.079.615.258 99,21 100 
98,84 

  

Trong đó:                  
  

  

1. Chi cho công tác dân quân tự 

vệ, trật tư an toàn xã hội 
1.073.201.595   1.073.201.595 1.072.299.390   1.072.299.390 99,92   

99,92 

  

- Chi dân quân tự vệ 572.971.995   572.971.995 572.598.686   572.598.686 99,93   
99,93 

  

- Chi trật tư an toàn xã hội 500.229.600   500.229.600 499.700.704   499.700.704 99,89   
99,89 

  

2. Chi giáo dục                 
  

  

3. Chi ứng dụng, chuyển giao 

công nghệ 
                

  

  

4. Chi y tế 82.908.000   82.908.000 82.908.000   82.908.000 100   
100 

  

5. Chi văn hóa, thông tin 75.500.000   75.500.000 75.467.000   75.467.000 99,96   
99,96 

  

6. Chi phát thanh, truyền hình                 
  

  

7. Chi thể dục, thể thao 22.500.000   22.500.000 22.421.464   22.421.464 99,65   
99,65 

  

8. Chi bảo vệ môi trường 72.400.000   72.400.000 59.600.000   59.600.000 82,32   
82,32 

  

9. Chi các hoạt động kinh tế 3.314.927.600 
3.314.927.60

0 
  3.314.927.600 3.314.927.600   100 100 

  

  

- Giao thông 3.314.927.600 
3.314.927.60

0 
  3.314.927.600 3.314.927.600   100 100 

  

  

10. Chi quản lý Nhà nước, 

Đảng, đoàn thể 
5.439.465.358   5.439.465.358 5.241.725.025   5.241.725.025 96,36   

96,36 

  



11. Chi cho công tác xã hội 116.470.000   116.470.000 116.470.000   116.470.000 100   
100 

  

- Khác 18.100.000   18.100.000 18.100.000   18.100.000 100   
100 

  

13. Dự phòng                 
  

  

14. Chi chuyển nguồn sang 

ngân sách năm sau 
      382.724.379   382.724.379     

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND XÃ TÂN HOÀ Biểu số 119/CK TC-NSNN   

  

          

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN(1) NĂM 2023 
 

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)  

                           

Tên công trình 
Thời gian 

KC- HT 

Tổng dự toán được duyệt 

Giá trị thực 

hiện từ 01/01 

đến 31/12 

Giá trị đã thanh toán năm 2021     

Tổng số 
Trong đó thanh toán khối 

lượng năm trước 
Chia theo nguồn vốn     

Tổng số 

Trong đó: 

Nguồn đóng 

góp 

   

Nguồn cân 

đối ngân 

sách 

Nguồn đóng 

góp 

  

  1 2 3 4 5 6 7 8   

Tuyến đường GTNT từ trung tâm xã Tân Hoà đi 

xã Tân Đức 2022-2023 4.656.234.526 405.000.000 4.543.898.604 3.207.014.000   
2.870.014.0

00 
337.000.000 

  

Đường GTNT xóm  Đồng Ca xã Tân Hòa năm 
2022( giai đoạn 2) 2022-2022 329.251.984 221.338.384 302.785.500   107.913.600 107.913.600 

107.913.60

0 
  

  

Tổng   4.985.486.510 626.338.384 4.846.684.104 3.314.927.600 107.913.600 
2.977.927.6

00 
337.000.000   

                                



 

UBND XÃ TÂN HÒA 

    

 

Biểu số 120/CK TC-

NSNN 

       

THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023 

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn) 

Đơn vị: 1000 đồng 

NỘI DUNG 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

THU CHI 
CHÊNH 

LỆCH (+) (-) 
THU CHI 

CHÊNH 

LỆCH (+) (-) 

TỔNG SỐ 20.000 16.000 4.000 1.026,9 726,0 300,9 

1. Các quỹ tài chính nhà 

nước ngoài ngân sách  

20.000 16.000 4.000 1.026,9 726,0 300,9 

Quỹ da cam 
      726 726 0 

Quỹ phòng chống thiên tai 
20.000 16.000 4.000 300,9 0,0 300,9 

2. Các hoạt động sự nghiệp 
            

Không phát sinh 
            

Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi      

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi      
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